CHỦ ĐỀ 9: PHÉP ĐẾM – XÁC SUẤT
MỨC ĐỘ VẬN DỤNG
Câu 1. (THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng - 2021) Gọi 
[image: image1.wmf]S

 là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 
[image: image2.wmf]6

 chữ số và các chữ số thuộc tập hợp 
[image: image3.wmf]{
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. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc 
[image: image4.wmf]S

, xác suất để số đó có mặt số 
[image: image5.wmf]1

ít nhất một lần bằng
A. 
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C. 
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D. 
[image: image9.wmf]3367

4096

.
Lời giải
Chọn D
Ta có số các số tự nhiên có 
[image: image10.wmf]6

 chữ số và các chữ số thuộc tập hợp 
[image: image11.wmf]{
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 là 
[image: image12.wmf]6
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, suy ra 
[image: image13.wmf](

)

6

4

n

W=

.
Gọi 
[image: image14.wmf]A

 là biến cố: “ Số lấy được có mặt số 
[image: image15.wmf]1

ít nhất một lần”.
Suy ra 
[image: image16.wmf]A

 là biến cố: “ Số lấy được không có mặt số 
[image: image17.wmf]1
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Khi đó 
[image: image18.wmf](
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Vậy xác suất cần tìm là 
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Câu 2. (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2021) Có 
[image: image20.wmf]30

 quả cầu được đánh số từ 
[image: image21.wmf]1

 đến 
[image: image22.wmf]30

. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu rồi nhân các số trên hai quả với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số chia hết cho 
[image: image23.wmf]10
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A. 
[image: image24.wmf]48
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B. 
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C. 
[image: image26.wmf]16
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.
D. 
[image: image27.wmf]16
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Lời giải
Chọn B
( Phép thử: Lấy hai quả cầu từ 
[image: image28.wmf]30

 quả cầu 
[image: image29.wmf]2
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( Biến cố A: Tích các số ghi trên hai quả cầu là một số chia hết cho 
[image: image30.wmf]10


Trường hợp 1: Số cách chọn sao cho có một số chia hết cho 
[image: image31.wmf]10

, ta có 
[image: image32.wmf]11
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 cách chọn
Trường hợp 2: Số cách chọn sao cho có một số chia hết cho 
[image: image33.wmf]5

 từ tập 
[image: image34.wmf]{

}

5;15;25

 và số còn lại là một số chẵn (không có số nào được chọn chia hết cho 
[image: image35.wmf]10

), ta có 
[image: image36.wmf]11
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 cách chọn.
( Vậy xác suất để tích nhận được là một số chia hết cho 
[image: image37.wmf]10

 là 
[image: image38.wmf](
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Câu 3. (THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - 2021) Gọi 
[image: image39.wmf]A

 là tập hợp các số tự nhiên có 
[image: image40.wmf]4

 chữ số khác nhau được tạo ra từ các chữ số 
[image: image41.wmf]0,1,2,3,4,5,6

. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập hợp 
[image: image42.wmf]A

. Xác suất để số lấy được là số tự nhiên không lớn hơn 
[image: image43.wmf]2503

 là
A. 
[image: image44.wmf]5
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B. 
[image: image45.wmf]57
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.
C. 
[image: image46.wmf]259
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.
D. 
[image: image47.wmf]101
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Lời giải
Chọn D
Số phần tử không gian mẫu là 
[image: image48.wmf](
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Gọi “
[image: image49.wmf]B

 là số tự nhiên có 
[image: image50.wmf]4

 chữ số khác nhau không lớn hơn 
[image: image51.wmf]2503

 là 
[image: image52.wmf]abcd
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 có 
[image: image55.wmf]1

 cách chọn và 
[image: image56.wmf]bcd

 có 
[image: image57.wmf]3
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 cách chọn.
Do đó, có 
[image: image58.wmf]3
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 cách chọn trường hợp 
[image: image59.wmf]1
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 có 
[image: image61.wmf]4

 cách chọn và 
[image: image62.wmf]cd

 có 
[image: image63.wmf]2
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 cách chọn.
Do đó, có 
[image: image64.wmf]2
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 cách chọn trường hợp 
[image: image65.wmf]2
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 và 
[image: image67.wmf]{

}

,,

dabcd

ÏÞ

 có 2 cách chọn.
Do đó, có 
[image: image68.wmf]2

 cách chọn trường hợp 
[image: image69.wmf]3
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Vậy 
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Câu 4. (THPT Quảng Xương 1-Thanh Hóa - 2021) Có 5 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C ngồi vào hàng ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Xác suất để học sinh lớp C không ngồi cạnh học sinh lớp B bằng
A. 
[image: image73.wmf]1
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B. 
[image: image74.wmf]4
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C. 
[image: image75.wmf]2
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D. 
[image: image76.wmf]2
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Lời giải
Chọn D
Số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image77.wmf](
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Gọi 
[image: image78.wmf]A

 là biến cố “học sinh lớp C không ngồi cạnh học sinh lớp B”.
Xếp 1 học sinh lớp C vào chỗ, xảy ra 2 trường hợp:
+) TH1: học sinh lớp C ngồi ở một trong 2 đầu, có 2 cách xếp.
Khi đó, có 
[image: image79.wmf]2
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 cách xếp 2 học sinh lớp B và 
[image: image80.wmf]3
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 cách xếp 3 học sinh lớp
A.

[image: image81.wmf]Þ

 có 
[image: image82.wmf]23
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 cách xếp cho trường hợp 1.
+) TH2: học sinh lớp C không ngồi ở hai đầu, có 4 cách xếp.
Khi đó, có 
[image: image83.wmf]2
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 cách xếp 2 học sinh lớp B và 
[image: image84.wmf]3
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 cách xếp 3 học sinh lớp
A.
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 có 
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 cách xếp cho trường hợp 2.
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Vậy 
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Câu 5. (THPT PTNK Cơ sở 2 - TP.HCM - 2021) Cho tập hợp 
[image: image89.wmf]{
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. Từ 
[image: image90.wmf]A

 lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 
[image: image91.wmf]9
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A. 
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B. 
[image: image93.wmf]12
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C. 
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Lời giải
Chọn C
Gọi 
[image: image96.wmf]abc

 là số cần lập. Theo đề bài 
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. Do đó ta có 3 cách chọn bộ 
[image: image100.wmf]{
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Với mỗi bộ 
[image: image101.wmf]{
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, ta lập được 
[image: image102.wmf]3!6

=

 số. Vậy ta được tất cả là 
[image: image103.wmf]3.618
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 số thỏa yêu cầu.
Câu 6. (THPT Phan Đình Phùng - Quảng Bình - 2021) Ba bạn
[image: image104.wmf],,
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mỗi bạn viết lên bảng một số tự nhiên thuộc 
[image: image105.wmf][
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. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 
[image: image106.wmf]3

 bằng
A. 
[image: image107.wmf]3276
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Lời giải
Chọn D
Ta có 
[image: image111.wmf](
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Trong các số tự nhiên thuộc 
[image: image112.wmf][

]
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có 
[image: image113.wmf]5

 số chia hết cho 
[image: image114.wmf]3

là 
[image: image115.wmf]{
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, có 
[image: image116.wmf]6

 số chia 3 dư 
[image: image117.wmf]1

 là
[image: image118.wmf]{
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 có 
[image: image119.wmf]6

 số chia 3 dư 2 là
[image: image120.wmf]{
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Để 
[image: image121.wmf]3

 số tổng viết ra chia hết cho 
[image: image122.wmf]3

 xảy ra các trường hợp sau:
TH1: Cả 3 số viết ra đều chia hết cho
[image: image123.wmf]3

 
[image: image124.wmf]3
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 cách viết.
TH2: Cả 3 số viết ra đều chia cho 
[image: image125.wmf]3

 dư 
[image: image126.wmf]1

 
[image: image127.wmf]3
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cách viết.
TH3: Cả 3 số viết ra đều chia cho 
[image: image128.wmf]3

 dư 
[image: image129.wmf]2

 
[image: image130.wmf]3
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TH4: Trong 3 số viết ra có 
[image: image131.wmf]1

 số chia hết cho 
[image: image132.wmf]3

, có 1 số chia cho 
[image: image133.wmf]3

dư 
[image: image134.wmf]1

, có 1 số chia cho 
[image: image135.wmf]3

dư 
[image: image136.wmf]2

nên có 
[image: image137.wmf]5.6.6.3!

 cách viết.
Vậy xác suất cần tìm là 
[image: image138.wmf]333
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Câu 7. (Sở Vĩnh Phúc - 2021) Cho đa giác đều có 30 đỉnh nội tiếp trong đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 30 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh tạo thành tam giác có một góc bằng 
[image: image139.wmf]0
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A. 
[image: image140.wmf]27
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B. 
[image: image141.wmf]33
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C. 
[image: image142.wmf]57
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[image: image143.wmf]23
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Lời giải
Chọn A
+)Số phần tử của không gian mẫu 
[image: image144.wmf]3
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+)Đánh số đỉnh của đa giác là 
[image: image145.wmf]1230
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Gọi tâm hình tròn là O.
Giả sử tam giác 
[image: image146.wmf]1
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 đều. Tam giác này chia đường tròn thành 3 cung bằng nhau, trên mỗi cung có 9 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 1 đỉnh trên cung đó cùng với 1 cạnh ta được một tam giác có 1 góc bằng 
[image: image147.wmf]0
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. Số tam giác đều tạo thành từ 30 đỉnh là 10.
Vậy số tam giác có một góc bằng 
[image: image148.wmf]0
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Câu 8. (Sở Hà Tĩnh - 2021) Cho tập hợp gồm các số tự nhiên từ 
[image: image151.wmf]1

 đến 
[image: image152.wmf]200,

chọn ba số bất kỳ. Xác suất để ba số được chọn lập thành một cấp số cộng gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 
[image: image153.wmf]0,0075

.
B. 
[image: image154.wmf]0,056

.
C. 
[image: image155.wmf]0,0067

.
D. 
[image: image156.wmf]0,03
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Lời giải
Chọn A
( Số kết quả có thể chọn được ba số bất kỳ từ 200 là:
[image: image157.wmf]3
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( Giả sử ba số tạo thành CSC là 
[image: image158.wmf],,.
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 Khi đó 
[image: image159.wmf]2.
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[image: image160.wmf]2

b

 chẵn nên chỉ có 
[image: image161.wmf]2

 trường hợp: 
[image: image162.wmf],

ac

cùng chẵn hoặc 
[image: image163.wmf],
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 cùng lẻ.
TH1: 
[image: image164.wmf]{
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[image: image165.wmf]2
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TH2: 
[image: image167.wmf]{
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[image: image168.wmf]2
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[image: image169.wmf],.
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Suy ra số kết quả thuận lợi là 
[image: image170.wmf]22
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[image: image171.wmf]22
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Câu 9. (Sở Tuyên Quang - 2021) Trong một trò chơi, người chơi gieo đồng thời 3 con súc sắc đồng chất 5 lần. Nếu mỗi lần gieo xuất hiện ít nhất hai mặt sáu chấm thì thắng. Xác suất để người chơi thắng ít nhất 4 ván gần nhất với số nào dưới đây?
A. 
[image: image172.wmf]0,00014.


B. 
[image: image173.wmf]0,0024.


C. 
[image: image174.wmf]0,0014.


D. 
[image: image175.wmf]0,00024.


Lời giải
Chọn C
Gọi biến cố 
[image: image176.wmf]i

A

: “Lần gieo thứ i xuất hiện ít nhất hai mặt sáu chấm”.
Khi đó ta có 
[image: image177.wmf](
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Gọi biến cố 
[image: image178.wmf]B

: “Người chơi thắng ít nhất 4 ván”.
Khi đó ta có:
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Câu 10. (Sở Tuyên Quang - 2021) Cho hai đường thẳng song song 
[image: image181.wmf]1

d

và 
[image: image182.wmf]2

d

. Trên 
[image: image183.wmf]1

d

có 6 diểm phân biệt được tô màu đỏ, trên 
[image: image184.wmf]2

d

có 4 diểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là:
A. 
[image: image185.wmf]2
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B. 
[image: image186.wmf]5
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C. 
[image: image187.wmf]5
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.
D. 
[image: image188.wmf]3
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Lời giải
Chọn C
Số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image189.wmf]2112
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Số kết quả thuận lợi cho biến cố “tam giác có hai đỉnh màu đỏ” là
[image: image190.wmf]21
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Xác suất biến cố “tam giác có hai đỉnh màu đỏ” là 
[image: image191.wmf]605
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Câu 11. (Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM - 2021) Một đê thi trắc nghiệm gồm 
[image: image192.wmf]50

 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm hết bài thi bằng cách chọn ngẫu nhiên một trong 4 phương án trả lời ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được đúng 5 điểm.
A. 
[image: image193.wmf]25
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Lời giải
Chọn D
Ta có xác suất để có câu trả lời đúng là 
[image: image197.wmf]1

4

, xác suất để chọn câu trả lời sai 
[image: image198.wmf]3

4


Để được 
[image: image199.wmf]5

 điểm học sinh đó phải trả lời đúng 
[image: image200.wmf]25

 và trả lời sai 
[image: image201.wmf]25


Xác suất để học sinh đó được 
[image: image202.wmf]5

 điểm là 
[image: image203.wmf]25
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Câu 12. (Chuyên KHTN - 2021) Một lớp học có 30 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự lớp gồm có 3 học sinh. Tính xác suất để ban cán sự lớp có cả nam và nữ.
A. 
[image: image204.wmf]435
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B. 
[image: image205.wmf]135
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.
C. 
[image: image206.wmf]285
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D. 
[image: image207.wmf]5750
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Lời giải
Chọn C
( Ta có 
[image: image208.wmf](
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( Gọi 
[image: image209.wmf]A

 là biến cố: “3 học sinh trong ban cán sự lớp có cả nam và nữ”
( 
[image: image210.wmf](
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Câu 13. (Chuyên KHTN - 2021) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 
[image: image212.wmf]15

 và mỗi chữ số đều không vượt quá 
[image: image213.wmf]5

.
A. 
[image: image214.wmf]38
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B. 
[image: image215.wmf]44

.
C. 
[image: image216.wmf]24

.
D. 
[image: image217.wmf]48
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Lời giải
Chọn A
( Giả sử số có bốn chữ số thỏa mãn đề bài là 
[image: image218.wmf]abcd

. Vì 
[image: image219.wmf]15
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 nên 
[image: image220.wmf]5
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, suy ra 
[image: image221.wmf]0
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 hoặc 
[image: image222.wmf]5
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( Nếu 
[image: image223.wmf]0
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, khi đó bộ ba chữ số 
[image: image224.wmf],,

abc

 có thể là 
[image: image225.wmf](
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. Suy ra trong trường hợp này có 
[image: image226.wmf]4.3!24
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 số.
( Nếu 
[image: image227.wmf]5
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, khi đó bộ ba chữ số 
[image: image228.wmf],,
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 có thể là 
[image: image229.wmf](
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. Suy ra trong trường hợp này có 
[image: image230.wmf]3!2.2.2!14
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 số.
Vậy có 
[image: image231.wmf]241438
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 số thỏa mãn.
Câu 14. (Chuyên Quốc Học Huế - 2021) Hộp thứ nhất chứa 3 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp thứ 2 chứa 2 bi đỏ và 5 bi xanh. Chuyển ngẫu nhiên 1 viên bi tứ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai ra. Tính xác suất để viên bi được lấy ra ở hộp thứ hai là màu đỏ.
A. 
[image: image232.wmf]3
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B. 
[image: image233.wmf]17

56


C. 
[image: image234.wmf]2
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D. 
[image: image235.wmf]9
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Lời giải
Chọn B
(TH1: Chuyển được 1 một viên bi màu đỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai và lấy ra được ở hộp thứ hai một viên bi màu đỏ với xác suất là 
[image: image236.wmf]1
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(TH2: Chuyển được 1 một viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai và lấy ra được ở hộp thứ hai một viên bi màu đỏ với xác suất là 
[image: image237.wmf]2
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Vậy xác suất để viên bi được lấy ra ở hộp thứ hai là màu đỏ là 
[image: image238.wmf]12
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Câu 15. (Sở Yên Bái - 2021) Có 
[image: image239.wmf]12

 cây giống thuộc loại: cam, chanh, quýt, trong đó có 
[image: image240.wmf]6

 cam, 
[image: image241.wmf]4

 chanh, 
[image: image242.wmf]2

 quýt. Tính xác suất chọn ra 
[image: image243.wmf]6

 cây giống để trồng sao cho mỗi loại có ít nhất 
[image: image244.wmf]1

 cây.
A. 
[image: image245.wmf]57
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B. 
[image: image246.wmf]683
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.
C. 
[image: image247.wmf]49
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D. 
[image: image248.wmf]685
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Lời giải
Chọn
C.

[image: image249.wmf]W

: “chọn ra 
[image: image250.wmf]6

 cây giống trong 
[image: image251.wmf]12

 cây giống” 
[image: image252.wmf](
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[image: image253.wmf]A

: “chọn ra 
[image: image254.wmf]6

 cây giống sao cho mỗi loại có ít nhất 
[image: image255.wmf]1

 cây”
Số cách chọn 
[image: image256.wmf]6

 cây giống cam, chanh là 
[image: image257.wmf]6
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Số cách chọn 
[image: image258.wmf]6

 cây giống cam, quýt là 
[image: image259.wmf]6
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Số cách chọn 
[image: image260.wmf]6

 cây giống chanh, quýt là 
[image: image261.wmf]6
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Số cách chọn 
[image: image262.wmf]6

 cây giống cam là 
[image: image263.wmf]6
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Suy ra 
[image: image264.wmf](
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Câu 16. (Trung Tâm Thanh Tường -2021) THÔNG và MINH tham gia trò chơi chiếc hộp may mắn, trong hộp kín đựng 6 tờ tiền mệnh giá 
[image: image266.wmf]50.000

 đồng và 4 tờ tiền mệnh giá 
[image: image267.wmf]200.000

đồng được sắp xếp một cách lộn xộn, mỗi người lấy một tờ tiền từ hộp đó, xem đó là phần thưởng và cầm lấy, rồi vễ chỗ. THÔNG chơi lượt đầu tiên, lấy ngẫu nhiên một tờ tiền bất kỳ sau đó đến lượt MINH lấy ngẫu nhiên một tờ tiền bất kỳ từ hộp đó. Tính xác suất để MINH lấy được tờ tiền mệnh giá 
[image: image268.wmf]200.000

đồng.
A. 
[image: image269.wmf]2
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B. 
[image: image270.wmf]4
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C. 
[image: image271.wmf]2
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D. 
[image: image272.wmf]1
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Lời giải
Chọn C
Không gian mẫu, mỗi bạn bốc 1 lần là: 
[image: image273.wmf](
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Gọi 
[image: image274.wmf]A

 là biến cố MINH lấy được tờ tiền mệnh giá 
[image: image275.wmf]200.000

đồng khi THÔNG đã bốc được 
[image: image276.wmf]200.000

đồng.

[image: image277.wmf](
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Gọi 
[image: image278.wmf]B

 là biến cố MINH lấy được tờ tiền mệnh giá 
[image: image279.wmf]200.000

đồng khi THÔNG không bốc được 
[image: image280.wmf]200.000

đồng.
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Xác suất để MINH lấy được tờ tiền mệnh giá 
[image: image282.wmf]200.000

đồng là: 
[image: image283.wmf](
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Câu 17. (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - 2021) Cho tập 
[image: image284.wmf]{
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 gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc 
[image: image285.wmf]S

. Xác suất để ba số lấy được lập thành một cấp số cộng là
A. 
[image: image286.wmf]7
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B. 
[image: image287.wmf]3
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C. 
[image: image288.wmf]5
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D. 
[image: image289.wmf]1
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Lời giải
Chọn B
Số phần tử của không gian mẫu: 
[image: image290.wmf](
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Gọi 
[image: image291.wmf]a

, 
[image: image292.wmf]b

, 
[image: image293.wmf]c

 là ba số lấy ra theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng, nên 
[image: image294.wmf]2
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. Do đó 
[image: image295.wmf]a

 và 
[image: image296.wmf]c

 cùng chẵn hoặc cùng lẻ và hơn kém nhau ít nhất 
[image: image297.wmf]2

 đơn vị.
Số cách chọn bộ 
[image: image298.wmf](
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng bằng số cặp 
[image: image299.wmf](
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 cùng chẵn hoặc cùng lẻ, số cách chọn là 
[image: image300.wmf]2
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Vậy xác suất cần tìm là: 
[image: image301.wmf]2
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